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BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 2 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

      

plant thumb kitchen Pat chocolate  teacher 

 

II. Viết (2.5pts)    

  sofa    shoes    kitchen    seesaw      fish     TV 

 

 

……………TV…………… 

 

 

………………………… 

 

 

 

………………………… 

 

 

 

 

…..……………………… 

 

 

………………………….… 

 

 

………………………….… 
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III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts) 

                                          

  0. What is this?                    1. What is this? 

  It is the _______.                                       It is the ___________.  

  a.  music room          a. kitchen 

  b. school bus               b. living room 

                                                   

 2. I can ________.                             3. This is my _______. 

 a. run               a. house 

 b. sing                              b. bedroom 

                                                      

4. It is a _______.  5. This is my  _______ .                 

a. door           a. classroom 

b. lamp        b. playground 

IV. Đếm, viết và nối (2.5pts) 

 2 + 1 = …3…                 seven 

 5 + 2 = ………       nine 

 2 + 2 = ………      eight 

 6 + 2 = ………       three 
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 4 + 5 = ………       four 
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